
1 ĐH DC3CA66 Thiết kế cầu BTCT Công Trình 3 Viết 12/7/2019 Thứ 6 2

2 ĐH DC2GT33 Nền và móng K65 Công Trình 3 VĐ 12/7/2019 Thứ 6 7h30

3 ĐH DC2CT16 Trắc địa Công Trình 3 60 Viết 12/7/2019 Thứ 6 2

4 ĐH DC2KX17 Trắc địa Kinh tế 2 90 Viết 12/7/2019 Thứ 6 2

5 ĐH DC2KV81 Kiểm toán căn bản Kinh tế 3 90 Viết 12/7/2019 Thứ 6 3

6 ĐH DC3KV32 Phân tích hoạt động KD Kinh tế 3 75 Viết 12/7/2019 Thứ 6 2

7 ĐH DC1CB41 Toán 2 Chung 2 60 Viết 15/07/201 Thứ 2 2

8 ĐH DC1CB20 Lý thuyết XSTK Chung 2 60 TN 15/07/201 Thứ 2 8h00

9 ĐH DC2KV90 Thương mại điện tử Kinh tế 2 75 Viết 15/07/201 Thứ 2 2

10 ĐH DC2CT62 Thủy lực Công Trình 2 90 Viết 15/7/2019 Thứ 2 2

11 ĐH DC2CK56 Chi tiết máy 1 Cơ khí 2 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

12 ĐH DC3OT55 Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô Cơ khí 3 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

13 ĐH DC2OT70 Lý thuyết ô tô Cơ khí 3 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

14 ĐH DC3DD63 Đồ án kết cấu nhà thép Công Trình 1 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

15 ĐH DC2CT32 Cơ học đất Công Trình 3 90 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

16 ĐH DC3DB44 Đồ án thiết kế đường K65 Công Trình 2 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

17 ĐH DC3DB68 Đồ án thiết kế đường K66 Công Trình 1 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

18 ĐH DC3CA68 Đồ án thiết kế cầu K66 Công Trình 1 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

19 ĐH DC3CA44 Đồ án thiết kế cầu K65 Công Trình 2 VĐ 16/07/201 Thứ 3 7h30

20 ĐH DC2CK33 Công nghệ kim loại Cơ khí 3 VĐ 17/07/201 Thứ 4 7h30

21 ĐH DC2CK32 Vật liệu cơ khí Cơ khí 3 VĐ 17/07/201 Thứ 4 7h30

22 ĐH DC2CK58 Truyền động thủy lực và khí nén Cơ khí 2 VĐ 17/07/201 Thứ 4 7h30

23 ĐH DC3OT31 Hệ điều hòa và TBTN trên ô tô Cơ khí 2 VĐ 17/07/201 Thứ 4 7h30

24 ĐH DC2CK59 Cơ sở thiết kế trên máy tính Cơ khí 2 TH 2/8/2019 Thứ 6 7h30

25 ĐH DC1CB94 An toàn lao động và MTCN Cơ khí 2 60 Viết 29/07/201 Thứ 2 2

26 ĐH DC1TT42 Tin học đại cương Chung 3 TH 29/07/201 Thứ 2 14h0

27 ĐH DC1CB26 Hóa học đại cương Chung 3 TN 29/07/201 Thứ 2 8h00

28 ĐH DC3CD60 Tin học ứng dụng Công Trình 2 TH 29/07/201 Thứ 2 14h0

29 ĐH DC3CT91 Kinh tế xây dựng Công Trình 2 90 Viết 29/07/201 Thứ 2 2

30 ĐH DC1LL02 Những nguyên lý CNMLN 2 Chung 3 30 TN 29/07/201 Thứ 2 8h00

31 ĐH DC3KX37 Tài chính doanh nghiệp XD Kinh tế 3 90 Viết 29/07/201 Thứ 2 2

32 ĐH DC2KV71 Nguyên lý thông kê KT Kinh tế 3 90 Viết 29/07/201 Thứ 2 2

33 ĐH DC3KT20 Tổ chức công tác kế toán Kinh tế 2 75 Viết 29/07/201 Thứ 2 2

34 ĐH DC1LL03 Tư tưởng HCM Chung 2 30 TN 29/07/201 Thứ 2 8h00

35 ĐH DC1LL05 Pháp luật ĐC Chung 2 30 TN 29/07/201 Thứ 2 8h00

36 ĐH DC1CB57 Toán 3 Chung 3 75 Viết 30/07/201 Thứ 3 2

37 ĐH DC1CB11 Toán 1 Chung 4 90 Viết 30/07/201 Thứ 3 3

38 ĐH DC3CA41 Thiết kế cầu 1 Công Trình 4 90 Viết 30/07/201 Thứ 3 3

39 ĐH DC2GT61 Thủy lực thủy văn Công Trình 4 90 Viết 30/07/201 Thứ 3 2

40 ĐH DC2GT42 Máy xây dựng Công Trình 2 90 Viết 30/07/201 Thứ 3 2

41 ĐH DC3KT26 Kế toán quản trị Kinh tế 3 90 Viết 30/07/201 Thứ 3 2

42 ĐH DC2KV74 Marketing căn bản Kinh tế 3 75 Viết 30/07/201 Thứ 3 3

43 ĐH DC1CB90 Môi trường trong GTVT Kinh tế 2 90 Viết 30/07/201 Thứ 3 2

44 ĐH DC2CK61 Thủy lực cơ sở Cơ khí 2 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

45 ĐH DC3CK54 Đồ án nguyên lý máy Cơ khí 1 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

46 ĐH DC2CK55 Nguyên lý máy Cơ khí 2 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

47 ĐH DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật Cơ khí 3 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

48 ĐH DC3CK71 Động cơ đốt trong Cơ khí 4 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

49 ĐH DC2CK41 Kỹ thuật điện - điện tử Chung 4 90 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

50 ĐH DC2DD34 Đồ án nền và móng Công Trình 1 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

51 ĐH DC2GT34 Đồ án nền và móng Công Trình 1 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

52 ĐH DC3DB81 Thiết kế đường 2 Công Trình 3 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

53 ĐH DC3DB41 Thiết kế đường 1 K65 Công Trình 4 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

54 ĐH DC2KV68 Nguyên lý kế toán Kinh tế 3 90 VĐ 31/07/201 Thứ 4 7h30

55 ĐH DC2CK21 Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn Cơ khí 2 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

56 ĐH DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô Cơ khí 1 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

57 ĐH DC3CK52 Đồ án chi tiết máy Cơ khí 2 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

58 ĐH DC3OT44 Đồ án kết cấu tính toán ô tô Cơ khí 2 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

59 ĐH DC3CK72 Đồ án động cơ đốt trong Cơ khí 2 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

60 ĐH DC3OT52 Công nghệ lắp ráp ô tô Cơ khí 2 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

61 ĐH DC3OT54 Thí nghiệm ô tô Cơ khí 2 60 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

62 ĐH DC3DB80 Thiết kế đường 1 K66 Công Trình 3 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

63 ĐH DC3DB85 Xây dựng nền đường K66 Công Trình 4 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

64 ĐH DC3CD54 Đồ án TCCTXD Công Trình 2 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

65 ĐH DC3DD54 Đồ án kết cấu BTCT Công Trình 1 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30
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66 ĐH DC2GT54 Đồ án kết cấu BTCT Công Trình 1 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

67 ĐH DC3DD62 Đồ án kết cấu nhà BTCT Công Trình 2 VĐ 01/08/201 Thứ 5 7h30

68 ĐH DC1CB17 Toán 1 (KT) Kinh tế 4 90 Viết 02/08/201 Thứ 6 2

69 ĐH DC1CB13 Toán 3 Chung 4 90 Viết 02/08/201 Thứ 6 2

70 ĐH DC1CK22 Vật lý đại cương 2 ( CK) Chung 2 60 TN 02/08/201 Thứ 6 8h00

71 ĐH DC1CB22 Vật lý đại cương 2 ( Công Trình ) Chung 2 60 TN 02/08/201 Thứ 6 8h00

72 ĐH DC2CO26 Sức bền vật liệu Chung 4 VĐ 02/08/201 Thứ 6 7h30

73 ĐH DC2CO11 HH- Vẽ kỹ thuật Chung 4 120 Viết 02/08/201 Thứ 6 2

1 CĐ CC3KV30 Kế toán HCSN Kinh tế 2 Viết 12/7/2019 Thứ 6 2

2 CĐ MH1LL01 Những nguyên lý CNMLN 1 Cơ khí 2 TN 29/07/201 Thứ 2 8h00

3 CĐ CC3KT26 Kế toán quản trị Kinh tế 3 Viết 30/07/201 Thứ 3 2

4 CĐ CC3KV32 Phân tích hoạt động KD Kinh tế 3 Viết 30/07/201 Thứ 3 3

5 CĐ MH1LL03 Tư tưởng HCM Cơ khí 2 30 TN 29/07/201 Thứ 2 8h00

6 CĐ MH1LL04 Đường lối CM Cơ khí 3 30 TN 02/08/201 Thứ 6 8h00

7 CĐ MH1LL05 Pháp luật ĐC Cơ khí 2 30 TN 29/07/201 Thứ 2 8h00

Ghi chú:

PHÒNG ĐÀO TẠO

+ Thời gian thi: Ca 1: 7h00' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h00' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00'; Ca5: 18h00' - 

20h00'; Thực hành buổi sáng lúc: 7h00'; Thực hành buổi chiều lúc: 13h30';

+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi

II - CAO ĐẲNG


